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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N HUYỆN BẮC QUANG  TỈNH HÀ GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Oanh 

2. Ông Nguyễn Hồng Diện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ  Hải Hà  à Th     T a án nh n d n huyện B c 

Quang  t nh Hà Giang 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n   c  uang  t nh Hà  iang tham 

gia phiên tòa: Bà Ph   Thị  ai H nh -  i   sát vi n 

Ngày 08 tháng 6 n   2018  t i Tr  s  T a án nh n d n huyện B c Quang  

t nh Hà Giang   t    s  th   c ng  hai
 
 v  án th     số: 05/2018/TLST-HNGĐ 

ngày 08 tháng 01 n   2018 về “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con  the  Quy t  ịnh 

  a v  án ra   t    số: 11/2018/QĐ  ST-HNGĐ ngày 18 tháng 5  n   2018  và 

Quy t  ịnh h ãn phi n t a số: 05/2018/QĐST-DS  ngày 04/6/2018 giữa các    ng 

sự: 

          - Nguy n   n: Chị Đặng Thị Huyền C  sinh n   1991 (Có  ặt) 

Địa ch : Tổ 4  thị trấn V  huyện B  t nh H. 
 

- Bị   n: Anh Trần N  sinh n   1991 (V ng  ặt) 

Địa ch : Tổ 14  thị trấn V  huyện B  t nh H. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 31/10/2017 và trong quá trình xét xử, nguyên đơn 

là chị Đặng Thị Huyền C trình bày: Chị và anh Trần N tự nguyện tì  hi u    ợc 



hai b n gia  ình tổ chức  ễ c ới the  ph ng t c tập quán của  ịa ph  ng  có   ng 

     t h n t i UBND thị trấn V  huyện B  t nh H và  ngày 09/5/2012 tr n c  s  tự 

nguyện của cả   i b n. Sau  hi   t h n chị về nhà anh N t i tổ 14  thị trấn V  

huyện B  t nh H    sinh sống. Qúa trình chung sống  thời gian  ầu của thời  ỳ h n 

nh n anh chị chung sống với nhau h nh phúc. Đ n n   2013  anh chị phát sinh 

  u thuẫn  nguy n nh n   u thuẫn d  tính tình  h ng h a hợp  bất  ồng quan 

 i   sống  anh N  h ng chung thủy  có quan hệ ng  i tình dẫn   n hai anh chị   y 

ra cãi vã     sát nhau.   u thuẫn giữa anh chị  ã   ợc b n bè  hai b n gia  ình h a 

giải nh ng quan hệ h n nh n  h ng   ợc cải thiện. D    u thuẫn vợ chồng n n 

anh chị  ã sống  y th n từ tháng 06/2017   n nay. Đ n tháng 12/2017 chị C  ã 

cùng c n tr  về nhà  ẹ  ẻ sinh sống từ  ó ch    n nay.   i ng ời sống  ột n i  

 h ng quan t     n nhau  việc ai ng ời  ấy  à . Chị C nhận thấy cuộc sống 

chung  h ng th      dài    c  ích h n nh n  h ng   t   ợc n n chị có   n y u 

cầu T a án giải quy t ch  chị  y h n với anh N.  

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn là anh Trần N khai: Anh Trần N  ác 

nhận việc anh chị   t h n  tình tr ng h n nh n hiện nay của anh chị  úng nh   ời 

trình bày của chị C. The  anh  nguy n nh n   y ra   u thuẫn giữa anh chị  à d  

anh  h ng chung thủy  có quan hệ ng  i tình. D    u thuẫn vợ chồng n n anh chị 

 ã sống  y th n nhau từ tháng 01/2018 ch    n nay    i ng ời sống  ột n i  việc 

ai ng ời  ấy  à    h ng quan t     n nhau. Nay chị C có y u cầu  y h n thì anh 

 h ng nhất trí. 

Về c n chung: Chị Đặng Thị Huyền C và anh Trần N  ều  hai nhận  quá 

trình chung sống  anh chị có  ột c n chung là cháu Trần Đặng  inh A  sinh ngày 

06/3/2016.  hi  y h n chị C có nguyện vọng   ợc trực ti p nu i cháu A ch    n 

 hi cháu A  ủ 18 tuổi và  y u cầu anh N phải cấp d ỡng nu i c n chung  à 

1.500.000  / tháng  c n anh N có nguyện vọng   ợc trực ti p nu i con và không 

y u cầu chị C phải cấp d ỡng nu i c n. 

Về chia tài sản: Chị Đặng Thị Huyền C và anh Trần N  ều  h ng y u cầu 

T à án giải quy t. 

T i buổi h a giải ngày 28/3/2018  chị C c  ng quy t  in  y h n c n anh N 

 h ng nhất trí. Về c n chung  n u  y h n anh chị thỏa thuận  gia  cháu Trần Đặng 

 inh A  sinh ngày 06/3/2016 ch  chị C trực ti p tr ng n    ch   sóc  nu i 

d ỡng  giá  d c ch    n  hi cháu A  ủ 18 tuổi; anh N có nghĩa v  cấp d ỡng nu i 

cháu Trần Đặng  inh A với  ức cấp d ỡng  à 1.500.000 / tháng    từ ngày 

01/5/2018 ch    n  hi cháu A  ủ 18 tuổi. Về tài sản chung  anh chị  h ng y u cầu 

T a án giải quy t. T a án  ã nhiều  ần triệu tập anh N   n tha  gia h a giải nh ng 

anh N v ng  ặt  h ng có    d  và cũng  h ng   a ra biện pháp cải thiện quan hệ 

vợ chồng. D   ó T a án  ã Quy t  ịnh   a v  án ra   t   . 



T i các bi n bản  ác  inh ngày 06/3/2018 và ngày 18/5/2018 của T à án 

nh n d n huyện B c Quang với bà Bùi Thị L  à  ẹ của anh Trần N; bà  Trần Thị T 

 à  ẹ chị Đặng Thị Huyền C phản ánh về tình tr ng h n nh n của anh chị nh  sau: 

Chị Đặng Thị Huyền C và anh Trần N   ng      t h n t i UBND thị trấn Việt 

Quang và  ngày 09/5/2012. Quá trình chung sống  anh chị có  h ảng thời gian 

ng n chung sống với nhau h nh phúc. Đ n tháng 7/2017    u thuẫn vợ chồng phát 

sinh  d  chị C nghi ngờ anh N  h ng chung thủy  có quan hệ ng  i tình dẫn   n 

hai vợ chồng s   át  cãi nhau.   u thuẫn giữa hai anh chị  ã   ợc hai b n gia  ình 

h a giải nh ng quan hệ h n nh n vẫn  h ng   ợc cải thiện. D    u thuẫn vợ 

chồng n n chị C  ã cùng c n bỏ về nhà  ẹ  ẻ sinh sống và anh chị  ã sống  y th n 

từ tháng 9/2017 ch    n nay    i ng ời sống  ột n i  việc ai ng ời  ấy  à . Chị 

C và anh N có  ột c n chung  à cháu Trần Đặng  inh A  sinh ngày 06/3/2016. 

Hiện nay cháu A  ang d  chị C trực ti p nu i d ỡng. 

Ông H àng Đình T  à tổ tr  ng tổ 14 thị trấn V  huyện B và UBND thị trấn 

Việt Quang n i chị Đặng Thị Huyền C và anh Trần N sinh sống  ều  h ng bi t 

  u thuẫn vợ chồng giữa chị C và anh N. 

 T i phi n t à h   nay  chị C vẫn giữ nguy n y u cầu  h i  iện  à  in   ợc 

 y h n anh N  về c n chung chị y u cầu T a án ghi nhận sự thỏa thuận giữa chị và 

anh N về việc nu i c n và cấp d ỡng nu i c n. Về tài sản chung  chị C  h ng y u 

cầu T à án giải quy t. 

Phát bi u của  i   sát vi n t i phi n t à: 

Về tố t ng: Tr ng quá trình giải qu t v  án từ  hi th     v  án   n tr ớc  hi 

Hội  ồng   t    và  nghị án  Th   phán và Hội  ồng   t     ã thực hiện  úng 

quy  ịnh của Bộ  uật tố t ng d n sự. 

Về nội dung: Đề nghị HĐ   c n cứ và   h ản 1 Điều 28   i   a  h ản 1 

Điều 35   i   a  h ản 1 Điều 39   h ản 4 Điều 147 Bộ  uật tố t ng d n sự  Điều 

51   Điều 53   h ản 1 Điều 56  Điều 58  Điều 81  Điều 82  Điều 83  Điều 110  

Điều 116 và Điều 117 của Luật H n nh n và gia  ình   i   a  h ản 5   i   b 

 h ản 6 Điều 27 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của ủy ban 

th ờng v  Quốc hội    ch  chị Đặng Thị Huyền C   ợc  y h n anh Trần N; về 

việc nu i c n chung  ề nghị HĐ   c ng nhận sự thỏa thuận giữa các    ng sự  

gia  cháu Trần Đặng  inh A  sinh ngày 06/3/2016 ch  chị C trực ti p nu i d ỡng  

ch   sóc  giá  d c ch    n  hi cháu A  ủ 18 tuổi  anh Trần N cấp d ỡng nu i c n 

 à 1.5000.000 / tháng; về án phí  ề nghị HĐ   giải quy t the  quy  ịnh của pháp 

 uật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 



Sau  hi nghi n cứu các tài  iệu có tr ng hồ s  v  án   ợc th   tra t i phi n 

t a và c n cứ   t quả tranh  uận t i phi n t a  Hội  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1] Về tố tụng:  

Về thẩm quyền: Nguy n   n  à chị Đặng Thị Huyền C có   n  h i  iện “Ly 

h n  tranh chấp về nu i c n  với bị   n  à anh Trần N  anh Trần N c  trú t i tổ 14 

thị trấn V  huyện B  the  quy  ịnh t i   h ản 1 Điều 28   i   a  h ản 1 Điều 35 và 

 i   a  h ản 1 Điều 39 của Bộ  uật tố t ng d n sự  n n v  án thuộc th   quyền 

giải quy t củaT à án nh n d n huyện B c Quang. 

Về sự vắng mặt của bị đơn: T à án  ã triệu tập hợp  ệ  ần thứ hai  bị   n anh 

Trần N v ng  ặt t i phi n t à  h ng có    d   c n cứ và   h ản 3 Điều 228 của 

Bộ  uật tố t ng d n sự T à án ti n hành   t    v ng  ặt anh Trần N. 

 [2] Về nội dung:  

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ h n nh n giữa chị Đặng Thị Huyền C và 

anh Trần N  ác  ập tr n c  s  tự nguyện  có   ng      t h n  à h n nh n hợp pháp. 

Quá trình chung sống  anh chị có thời gian ng n chung sống với nhau h nh phúc. 

Đ n tháng 7/2017 phát sinh   u thuẫn  nguy n nh n d  tính tình  h ng h a hợp  

anh N  h ng chung thủy  có quan hệ ng  i tình dẫn   n anh chị    sát  cãi vã 

nhau.   u thuẫn giữa hai anh chị  ã   ợc hai b n gia  ình h à giải nh ng quan hệ 

h n nh n của anh chị vẫn  h ng   ợc cải thiện. Vì vậy   n tháng 09/2017 chị C  ã 

phải cùng cháu Trần Đặng  inh A  sinh ngày 06/3/2016 tr  về nhà  ẹ  ẻ    sinh 

sống và anh chị sống  y th n từ  ó ch    n nay   h ng c n quan t     n nhau. 

Quá trình T a án giải quy t  anh N  h ng nhất trí  y h n nh ng anh N  h ng   a 

ra biện pháp cải thiện quan hệ vợ chồng  T a án  ã triệu tập anh N hợp  ệ nhiều  ần 

tha  gia h a giải nh ng anh N v ng  ặt  h ng có    d .   t thấy  h n nh n của 

anh chị  ã     và  tình tr ng trầ  trọng   ời sống chung  h ng th      dài    c 

 ích h n nh n  h ng   t   ợc. Vì vậy  HĐ   áp d ng  h ản 1 Điều 56 của Luật 

H n nh n và gia  ình chấp nhận y u cầu  h i  iện của nguy n   n     ch  chị 

Đặng Thị Huyền C   ợc  y h n anh Trần N. 

[2.2] Về việc nuôi con: Quá trình chung sống  chị Đặng Thị Huyền C và 

Trần N có 01 c n chung  à cháu Trần Đặng  inh A  sinh ngày 06/3/2016. T i buổi 

h a giải  chị Cvà anh N thỏa thuận gia  cháu Trần Đặng  inh A  sinh ngày 

06/3/2016 ch  chị C trực ti p tr ng n    ch   sóc  nu i d ỡng  giá  d c ch    n 

 hi cháu A  ủ 18 tuổi; anh N có nghĩa v  cấp d ỡng nu i cháu Trần Đặng  inh A 

với  ức cấp d ỡng  à 1.500.000 / tháng    từ ngày 01/5/2018 ch    n  hi cháu A 

 ủ 18 tuổi.  

  t thấy sự th ả thuận giữa các    ng sự về việc nu i c n  à h àn t àn tự 

nguyện  nội dung th ả thuận  h ng trái pháp  uật   h ng trái      ức  ã hội n n 

Hội  ồng   t      t thấy cần ghi nhận sự th ả thuận của các    ng sự. 



 [2.3] Về chia tài sản chung: Nguy n   n  bị   n  h ng y u cầu T à án giải 

quy t  d   ó Hội  ồng   t     h ng  ề cập   n. 

[2.4] Ngoài ra các    ng sự phải chịu án phí the  quy  ịnh của pháp  uật. 

B i các  ẽ tr n;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

C n cứ và   h ản 1 Điều 28   i   a  h ản 1 Điều 35 và  i   a  h ản 1 

Điều 39   h ản 4 Điều 147   h ản 3 Điều 228  Điều 271  Điều 273 của Bộ  uật tố 

t ng d n sự;  h ản 1 Điều 56  Điều 81  Điều 82  Điều 83  Điều 110  Điều 116 và 

Điều 117 của Luật H n nh n và gia  ình Việt Na ;  i   a  h ản 5    i   b  h ản 

6 Điều 27 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

th ờng v  Quốc hội quy  ịnh về  ức thu   iễn  giả   thu  nộp  quản    và s  

d ng án phí và  ệ phí t a án;  

  : 

1. Về quan hệ hôn nhân:    ch  chị Đặng Thị Huyền C   ợc  y h n anh 

Trần N. 

2. Về nuôi con: C ng nhận sự thỏa thuận giữa các    ng sự gia  cháu Trần 

Đặng  inh A  sinh ngày 06/3/2016 ch  chị C trực ti p tr ng n    ch   sóc  nu i 

d ỡng  giá  d c ch    n  hi cháu A  ủ 18 tuổi; anh N có nghĩa v  cấp d ỡng nu i 

cháu Trần Đặng  inh A với  ức cấp d ỡng  à 1.500.000 / tháng    từ ngày 

01/5/2018 ch    n  hi cháu A  ủ 18 tuổi. 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật(đối với các trường hợp cơ quan thi hành 

án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 của Bộ luật 

dân sự năm 2015 

Sau  hi  y h n ng ời  h ng trực ti p nu i c n có quyền  nghĩa v  th   n   

c n  à  h ng ai   ợc cản tr . 

3. Về án phí: Chị Đặng Thị Huyền C phải chịu 300.000  (Ba tr   nghìn 

 ồng) tiền án phí d n sự s  th    y h n    ợc trừ và  số tiền t   ứng án phí d n 

sự s  th    y h n  ã nộp  à 300.000 (Ba tr   nghìn  ồng) the  bi n  ai thu số: 

03378  ngày 08/01/2018 của Chi c c thi hành án d n sự huyện B c Quang  t nh Hà 

Giang; anh Trần N phải chịu 150.000  ( ột tr   n      i nghìn  ồng) án phí 

cấp d ỡng nu i c n. 

4. Về quyền kháng cáo: Bá  ch  nguy n   n có quyền  háng cá  bản án 

trong thời h n 15 ngày    từ ngày tuy n án  bị   n có quyền  háng cá  bản án 

tr ng thời h n 15 ngày     từ ngày nhận   ợc bản sa  bản án h ặc bản án   ợc 

ni   y t. 



Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân  sự. 
 

Nơi nhận: 

- TAND t nh Hà Giang; 
- V SND t nh Hà Giang; 

- V SND huyện B c Quang; 

- Chi c c THADS huyện B c Quang; 

- UBND T.tr Việt Quang; 

- Đ  ng sự; 

- L u hồ s . 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng 

 

 

 
 


